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ĐIỂM TIN

Giá cà phê thế giới giảm

Trong tuần từ 30/12/2024
đến 03/01/2025 giá cà
phê giảm tại hai sàn giao
dịch London và New York.
Brazil
Tháng 11/2024, Brazil
xuất khẩu 4,66 triệu bao
cà phê.
Uganda

Tháng 11/2024, Uganda
xuất khẩu hơn 400 nghìn
bao cà phê.
Tiêu thụ cà phê toàn cầu

Niên vụ 2024/25 tiêu thụ
cà phê toàn cầu đạt 168,1
triệu bao.

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Tồn kho cà phê toàn cầu

Niên vụ 2024/25 tiêu thụ
cà phê toàn cầu đạt 20,9
triệu bao.



Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Warner &
Spencer

CONSULTING

GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI GIẢM TRONG TUẦN

Trong tuần 30/12/2024 đến 03/01/2025, giá cà phê thế giới giảm tại hai sàn
giao dịch London và New York. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng
3/2025 tại thị trường London đạt 4.939 USD/tấn, giảm 1,6% so với tuần trước
và tăng 58,7% so với cùng kỳ năm 2024. Giá cao nhất trong tuần đạt 5.056
USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 4.875 USD/tấn. [1]

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2025 bình quân
đạt 7.113 USD/tấn, giảm 1,3% so với mức giá tuần trước, và tăng 62,2% so
với cùng kỳ năm 2024. Giá cao nhất trong tuần đạt 7.206 USD/tấn, giá thấp
nhất trong tuần là 7.025 USD/tấn. [1]

 CÀ PHÊ THẾ GIỚI

Theo Hiệp hội Những nhà Xuất
khẩu Cà phê Brazil (CECAFE),
quốc gia Nam Mỹ này đã xuất khẩu
4,66 triệu bao cà phê (loại 60kg)
trong tháng 11, tăng 5,4% so với
cùng kỳ năm 2023.[2]
Tính chung 11 tháng năm 2024,
Brazil đạt kỷ lục xuất khẩu gần 46,4
triệu bao, tăng 3,78% so với mức
cao nhất ghi nhận năm 2020, đồng
thời tăng 32,2% so với cùng kỳ năm
2023. [2]

Theo cơ quan Phát triển Cà phê
Uganda (UCDA), xuất khẩu cà phê
của Uganda trong tháng 11/2024
đạt 400.536 bao loại 60 kg, giảm
6% so với cùng kỳ năm ngoái do
ảnh hưởng bởi tình trạng ra hoa
kém ở các giai đoạn đầu của vụ
mùa.
Tuy nhiên, báo cáo của UCDA cho
biết thu nhập từ xuất khẩu cà phê
trong tháng trước đã tăng 54% lên
109 triệu USD "do giá cà phê toàn
cầu tăng bởi tình trạng khô hạn ở
Brazil và Việt Nam".
Uganda hiện đang là nước xuất
khẩu cà phê lớn nhất châu Phi và cà
phê là một trong những nguồn thu
ngoại tệ chính của quốc gia Đông
Phi này.[2]

BRAZIL UGANDA
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Theo chính phủ Indonesia, xuất
khẩu cà phê của Sumatra, hòn đảo
sản xuất cà phê lớn nhất tại
Indonesia, tháng 1/2024 đạt
381,35 nghìn bao cầ phê Robusta
tăng 76,52% so với cùn kuf năm
trước. Tính chung 8 tháng niên vụ
2024/2025 (từ tháng 4 năm 2024
đến tháng 3/2025) khối lượng xuất
khẩu đạt 2,18 triệu bao, tăng
20,64%.[3]

INDONESIA

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
tiêu thụ toàn cầu dự kiến sẽ tăng
5,1 triệu bao so với niên vụ trước
lên 168,1 triệu bao trong niên vụ
2024/2025, với mức tăng lớn nhất
tại Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và
Trung Quốc.[4]
Tuy nhiên, lượng tồn kho cà phê
cuối kỳ trong niên vụ 2024-2025 sẽ
giảm 1,5 triệu bao (6,6%), xuống
mức thấp nhất trong 24 năm, còn
20,9 triệu bao, so với 22,3 triệu
bao trong niên vụ 2023-2024.[4]
Liên minh châu Âu vẫn là thị
trường lớn nhất thế giới, với mức
tiêu thụ hơn 42 triệu bao trong niên
vụ 2024-2025, tăng 2,4 triệu bao
so với niên vụ trước. [4]

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÀ

PHÊ THẾ GIỚI NIÊN VỤ

2024/2025.

Theo Trung tâm Giám sát kinh tế
Ấn Độ, xuất khẩu cà phê của quốc
gia này từ tháng 4/2024 đến tháng
11/2024 đạt 1,28 tỷ USD, do giá cà
phê Robusta tăng. Giá cà phê
robusta tăng hơn 60% vào năm
2024, đạt mức cao nhất trong 45
năm.[5]
Ấn Độ là nước sản xuất cà phê lớn
thứ tám trên toàn cầu và lớn thứ
năm đối với cà phê Robusta-
chiếm 72% tổng sản lượng cà phê
của gia này. Hơn 70% cà phê của
Ấn Độ được sản xuất tại tiểu bang
Karnataka ở phía tây nam, trong
đó Kerala ở phía nam đóng góp
20% sản lượng.[5]

ẤN ĐỘ

Chuỗi cà phê giá trị Luckin Coffee
của Trung Quốc đã ra mắt tại
Hồng Kông với việc khai trương
đồng loạt 5 cửa hàng trong một
ngày.[6]
Tại Hồng Kông sẽ chủ yếu áp
dụng mô hình dịch vụ mang đi,
với hơn 30 loại đồ uống được
cung cấp. Giá khởi điểm từ 15,90
HKD (khoảng 2 USD), và khách
hàng có thể tận dụng các chương
trình khuyến mãi thông qua ứng
dụng của Luckin Coffee.[6]

LUCKIN COFFEE RA MẮT

TẠI HỒNG KÔNG.



ĐIỂM TIN

Giá cà phê giảm trong

tuần

Giá cà phê trong nước
giảm do Việt Nam đang
trong vụ thu hoạch.

Nhập khẩu cà phê 

11 tháng năm 2024, Việt
Nam nhập khẩu 141.283
tấn cà phê.

Sản lượng cà phê niên

vụ 2024/2025.

Hiệp hội Cà phê và Ca
cao Việt Nam ước sản
lượng cà phê niên vụ
2024/2025 của Việt Nam
đạt 28 triệu bao.

Đắk Nông

Năm 2024, giá trị xuất
khẩu cà phê của Đắk
Nông ước đạt 280 triệu
USD.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

thitruongnongsan.gov.vn

Trong tuần 30/12/2024 đến 03/01/2025, giá
cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên giảm so với
tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình
quân đạt 122.253 VNĐ/kg, giảm 0,68% so
với tuần trước, và tăng 76,96% so với cùng
kỳ năm 2024. Giá cà phê cao nhất trong
tuần đạt 120.933 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp
nhất trong tuần là 119.333 VNĐ/kg.[1]
Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt
119.740 VNĐ/kg, giảm 0,75% so với tuần
trước, và tăng 78,4% so với cùng kỳ năm
trước. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt
120.500 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất
trong tuần là 118.700 VNĐ/kg. [1]

Nguồn: CTV AgroInfo 

Gia Lai

Năm 2024, diện tích cà
phê tại Gia Lai đạt 105
nghìn ha.

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 
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CÀ PHÊ VIỆT NAM

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao
Việt Nam (Vicofa), Việt Nam đã
nhập khẩu  141.283 tấn cà phê
sau 11 tháng năm 2024 với kim
ngạch trên 575,2 triệu USD, tăng
44,7% về khối lượng và tăng
108,8% về giá trị so với cùng kỳ
năm ngoái.[2]
Tính riêng trong tháng 11, Việt
Nam nhập khẩu 15.494 tấn cà phê
với kim ngạch trên 75,08 triệu
USD, tăng 115% về khối lượng và
tăng 217,4% về giá trị so với cùng
kỳ năm 2024. [2]

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ

PHÊ CỦA VIÊT NAM 11

THÁNG 2024.

Theo Vicofa, ước sản lượng cà phê
niên vụ 2024/2025 của Việt Nam là
28 triệu bao, tăng 1 triệu bao so
với dự báo trước đây.
Tình hình thu hoạch cà phê của
Việt Nam trong niên vụ 2024/2025
đang thực hiện chậm hơn so với
niên vụ trước do mưa trái mùa.
Theo các nguồn tin địa phương,
20-30% sản lượng vẫn chưa được
thu hoạch. [2]

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ VIỆT

NAM NIÊN VỤ 2024/2025.

Năm 2024, xuất khẩu cà phê của
Đắk Nông ước đạt 280 triệu USD,
tăng 70,6% so với năm 2023 do
giá cà phê tăng cao. Trong năm
2024, mặt hàng cà phê chiếm 28%
tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh
Đắk Nông với thị trường xuất khẩu
chính là Singapore, Tây Ban Nha,
Đức, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Canada, Trung Quốc, Thụy Sĩ…[3]

ĐẮK NÔNG

Cà phê là cây trồng chủ lực và
mang về nguồn lợi ích đáng kể cho
tỉnh Gia Lại. Năm 2024, diện tích
cà phê của tỉnh đạt 105.000ha cà
phê. Trong đó, diện tích cà phê
kinh doanh đạt 94.270ha, năng
suất bình quân đạt 33,1 tạ/ha, sản
lượng đạt khoảng 312.100 tấn.
Hiện Gia Lai có khoảng 46.000ha
cà phê được chứng nhận sản xuất
theo các tiêu chuẩn VietGAP, 4C,
Rainforest, Organic...[4]

GIA LAI

06/01/2025 |Báo cáo số 01/2025 BÁO CÁO TUẦN



GIÁ CÀ PHÊ NHÂN XÔ

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
[1]: Cộng tác viên tại Tây Nguyên
[2]: Doanh Nghiệp & Kinh Doanh
[3]: Vietnam.vn
[4]: nongnghiep.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
[1]: https://www.investing.com
[2]: Theo Doanh Nghiệp & Kinh
Doanh
[3]: I. & M. Smith (Pty) Ltd.
[4]: USDA
[5]: worldcoffeeportal.com
[6]: worldcoffeeportal.com
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